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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO TC "I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO" \f C \l "1" 
1. Rủi ro về kinh tế TC "1. Rủi ro về kinh tế" \f C \l "2" 
Khi xem xét rủi ro về mặt kinh tế của một doanh nghiệp, cách tiếp cận phổ biến nhất là xem xét rủi ro kinh tế như khả năng xuất hiện những thiệt hại tài chính. Đứng từ góc độ này, rủi ro kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể xuất phát từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ lạm phát, sự biến động về lãi suất...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng của ngành phát hành sách nói chung và Công ty cổ phần Sách và Thiết bị  trường học Quảng Ninh nói riêng. Theo tổng cục thống kê, trong những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam liên tục có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định: năm 2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 là 8,45% và năm 2006 đạt 8,16% và năm 2007 đạt 8,48%; 06 tháng đầu năm 2008 đạt 6,6%.
Tuy nhiên trong bối cảnh diễn biến suy thoái kinh tế thế giới năm 2008 chưa rõ ràng và tiềm ẩn nhiều bất ổn, nền kinh tế Việt Nam đang có một số biểu hiện giảm sút của các chỉ số kinh tế. Rủi ro biến động của nền kinh tế ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
Lạm phát 
Kỳ vọng về một nền kinh tế tăng trưởng cao là mong đợi của tất cả các quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế cao thường đi kèm với lạm phát cao, đây lại là yếu tố không mong đợi. Trong một vài năm gần đây, theo tổng cục thống kê,  tỷ lệ lạm phát của Việt Nam năm 2005 và 2006 lần lượt là 8,3% và 7,5% và năm 2007 đạt mức 12,6%; riêng 07 tháng đầu năm 2008, tỷ lệ lạm phát đã tăng đến 19,78% cao nhất từ năm 1993 đến nay.
Tỷ lệ lạm phát cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, làm chi phí sản xuất tăng lên. Để phòng tránh những rủi ro về kinh tế có thể xảy ra do tỷ lệ lạm phát tăng cao, Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh đã có kế hoạch dự phòng bao gồm những chính sách về giá cả, chính sách bán hàng phù hợp nhằm đảm bảo duy trì mức lợi nhuận tăng trưởng hàng năm. Với sự chủ động nắm bắt tình hình, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng rủi ro lạm phát sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty trong thời  gian tới.

2. Rủi ro về luật pháp
Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh được thành lập và hoạt động theo sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Sau khi tiến hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết trên TTGDCK Hà Nội, Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. 

Hiện nay do hệ thống luật pháp còn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định còn chưa cao, các thông tư hướng dẫn còn thiếu nên gây lúng túng trong hoạt động của các doanh nghiệp. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.

3. Rủi ro đặc thù  TC "3. Rủi ro đặc thù" \f C \l "2" 
Nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập đặt ra cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. 
Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh là sách giáo khoa và thiết bị dạy học, ấn phẩm, giấy vở các loại. Sách giáo khoa hàng năm được bổ sung, sửa đổi, cập nhật nội dung thường xuyên. Do đó trong trường hợp Công ty đặt kế hoạch nhập hàng lớn hơn nhu cầu trên địa bàn thì số sách giáo khoa tồn kho khó có thể tiêu thụ trong năm sau. Bên cạnh đó, do đặc thù về thời gian tiêu thụ cao điểm vào trước năm học mới, nên lượng hàng tồn kho, nhu cầu vốn lưu động trong năm cũng như vòng quay hàng tồn kho biến động lớn. 
Với mặt hàng thiết bị giáo dục, Công ty cần cập nhật thường xuyên các yêu cầu kỹ thuật do tính đa dạng của sản phẩm. Đây là mặt hàng đặc thù, do đó đối tượng khách hàng của Công ty chủ yếu là các đơn vị thuộc ngành giáo dục trong địa bàn tỉnh, có số lượng hạn chế. 
Những biến động về giá sách và thiết bị đầu vào, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày càng tăng ... đòi hỏi Công ty phải có một bộ máy quản lý giỏi, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế mới có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng tăng. Đây là một trong những rủi ro và thách thức lớn nhất đối với Công ty hiện tại và trong tương lai.
Về lĩnh vực dạy học: Công ty đầu tư vào mô hình trường học chất lượng cao. Trường học Văn Lang là một trong những trường đi đầu về chất lượng dạy học của tỉnh Quảng Ninh. Mức thu học phí và các chi phí trang trải cho trường học do Công ty quyết định do vậy về lĩnh vực này có thể nói là rủi ro không cao.
4. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết

Việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh trên thị trường chứng khoán sẽ đem lại những lợi ích đáng kể cho Công ty, bao gồm: làm tăng uy tín của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong kinh doanh; làm tăng tính thanh khoản đối với chứng khoán của doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn một cách dễ dàng với chi phí thấp; thúc đẩy việc tổ chức quản lý có hiệu quả hơn; giá trị của doanh nghiệp được đánh giá và thể hiện rõ ràng hơn...

Tuy nhiên  ngoài những lợi ích do việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán mang lại thì rủi ro về việc biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là khó tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố. Trong đó, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ là một yếu tố mang tính chất tham khảo. Giá cả biến động có thể là do cung – cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế – xã hội, sự thay đổi của quy định pháp luật về chứng khoán, tâm lý của nhà đầu tư …Có thể nói rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết là một rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty.
5. Rủi ro khác TC "4. Rủi ro khác" \f C \l "2" 
Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, v.v... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TC "II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH" \f C \l "1"  

1. Tổ chức niêm yết
	Họ tên
	Chức vụ

	Ông Vũ Thế Bân
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

	Ông Nguyễn Trọng Nhã
	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

	Ông Đàm Xuân Tuyển
	Kế toán trưởng

	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải
	Trưởng ban Kiểm soát


Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tư vấn TC "2. Tổ chức tư vấn" \f C \l "2"  

	Đại diện theo pháp luật:
	Ông  Lê Đình Ngọc

	Chức vụ:
	Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.


Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM TC "III. CÁC KHÁI NIỆM" \f C \l "1" 
· Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

· Công ty niêm yết: 
Công ty cổ phần sách& Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· Công ty kiểm toán: 
Công ty kiểm toán& kế toán (AAC).
Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu theo quy định trong Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

· Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:

·  TSC: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long
· TSCĐ: 
Tài sản cố định

· TNHH: 
Trách nhiệm hữu hạn

· ĐHĐCĐ: 
Đại hội đồng cổ đông

· HĐQT:
Hội đồng quản trị

· BKS: 



Ban kiểm soát

· NY: 



Niêm yết
· UBCKNN: 


Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

· TTGDCK:


Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 

· NXB: 



Nhà xuất bản
· Thuế TNDN: 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

· CBCNV: 


Cán bộ công nhân viên

· Bộ GD-ĐT:
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

· Sở GD-ĐT: 


Sở Giáo dục và Đào tạo

· DNNN: 


Doanh nghiệp nhà nước

· UBND: 


Uỷ ban nhân dân

· THCS:


Trung học cơ sở

· THPT:


Trung học phổ thông

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT TC "IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT " \f C \l "1" 
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh được thành lập vào năm 1983 căn cứ theo quyết định số 48/QĐ-UB ngày 04/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển Trạm phát hành Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh thuộc Ty Giáo dục Quảng Ninh thành Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Năm 1992, Công ty chuyển sang mô hình doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh dựa trên quyết định số 2808/QĐUB ngày 14/12/1992 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Năm 1997, căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-UB ngày 19/06/1997 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh chuyển sang mô hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Năm 2004, Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần thành Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh theo quyết định số 3585/QĐ-UB ngày 08/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
2. Giới thiệu về Công ty
2.1 Một vài thông tin cơ bản về Công ty

· Tên Công ty: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH&THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH 
· Tên tiếng Anh: 
QUANG NINH BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT – STOCK COMPANY
· Tên viết tắt:    
Q.E.E.J.CO
· Logo:
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· Trụ sở: 
Số 10, Đường Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
· Điện thoại:
033.826.331
       
 Fax:  033.829.823
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  22.03.000334 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 14 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 29 tháng 11 năm 2007.
· Vốn điều lệ hiện tại: 13.500.000.000  đồng (Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng)  

· Ngành nghề kinh doanh:

· Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, các loại ấn phẩm, văn phòng phẩm phục vụ nhà trường, các loại giấy vở viết;
· Kinh doanh thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập trong nhà trường, bàn ghế, trang thiết bị trong nhà trường;

· Kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, đầu tư trong hoạt động dạy học;

· Kinh doanh lịch, đồ chơi trẻ em.

2.2 Quá trình chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty: 
Ngày 30/11/2007, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 851.000 cổ phần tương đương 8.510.000.000 đồng theo mệnh giá, tăng vốn điều lệ từ 4.990.000.000 đồng lên 13.500.000.000 đồng. Toàn bộ số vốn điều lệ này của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh đã được công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số 2503/BCKT-AAC ngày 30/11/2007
Bảng 01. – Quá trình tăng vốn điều lệ 

(Đơn vị tính: nghìn  đồng)

	Thời điểm
	14/12/2004
	30/11/2007
	31/12/2007

	Vốn điều lệ
	  4.990.000
	4.990.000
	13.500.000

	Vốn điều lệ tăng thêm
	
	8.510.000
	

	Tổng
	4.990.000
	13.500.000
	13.500.000


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách& Thiết bị trường học Quảng Ninh )

· Mục đích của việc phát hành tăng vốn:

· Đầu tư dự án Trường Văn Lang.

· Tăng vốn lưu động để phát triển kinh doanh sách.

	· Số lượng cổ phần chào bán
	851.000 cổ phần (tám trăm năm mươi mốt nghìn cổ phần)

	· Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá)
	8.510.000.000 đồng (tám tỷ năm trăm mười triệu đồng). 



	· Tổng giá trị chào bán
	8.948.766.000 đồng (tám tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

	· Thặng dư vốn cổ phần 
	438.766.000 đồng (bốn trăm ba mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).



	· Số lượng nhà đầu tư
	96 


· Phương án chào bán cụ thể như sau:

·   Chào bán cho người lao động chưa được mua cổ phần lần đầu (thời điểm cổ phần hóa)
· Số lượng cổ phần chào bán: 
52.720 cổ phần (năm mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi cổ phần).
· Giá chào bán: 

15.000 đồng (mười lăm nghìn đồng/cổ phần)
· Giá trị chào bán:
790.800.000 đồng (bảy trăm chín mươi triệu tám trăm nghìn  đồng)
· Chào bán cho cổ đông hiện hữu 
· Tỷ lệ phân bổ quyền : 
1:1,25

· Số lượng cổ phần chào bán: 
623.734 cổ phần (sáu trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi tư cổ phần).  
· Giá chào bán: 
10.000 đồng (mười nghìn đồng/cổ phần).
· Giá trị chào bán:
6.237.340.000 đồng (sáu tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).
· Số lượng cổ phần phân phối: 
623.114 cổ phần (sáu trăm hai mươi ba nghìn một trăm mười bốn cổ phần). 
· Giá trị chào bán được:
 6.231.140.000 đồng (sáu tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).

· Chào bán cho cổ đông hiện hữu hiện là CBCNV của Công ty theo tỷ lệ cổ phần sở hữu.
· Số lượng cổ phần chào bán: 
175.166 cổ phần (một trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm sáu mươi sáu cổ phần).
· Giá chào bán: 
11.000 đồng (mười một nghìn đồng/cổ phần).
· Giá trị chào bán:
1.926.826.000 đồng (một tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng).
Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty, số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 623.734 cổ phần, số lượng cổ phiếu đăng ký mua là 623.114 cổ phần. Như vậy còn 620 cổ phần cổ đông đã từ chối mua. Số lượng 620 cổ phần còn lại chưa có người mua này đã được Hội đồng quản trị phân phối cho 01 cổ đông hiện hữu nhận mua với giá phát hành cao nhất là 15.000 đồng theo Nghị quyết số 22/HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2007. 
Trong báo cáo kiểm toán vốn, kiểm toán viên chỉ kiểm tra tính xác thực và đầy đủ của vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành. Kiểm toán viên chỉ kiểm tra số lượng cổ phần chào bán phân loại theo giá phát hành.
3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty TC "3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty" \f C \l "2"  
3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty
Hình 01: Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh.
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Ghi chú: 


: Quản lý, điều hành trực tiếp
3.2 Bộ máy quản lý của Công ty

· Đại hội đồng cổ đông:  Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. 
· Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 07 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
· Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Vũ Thế Bân
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Nguyễn Trọng Nhã
	Phó chủ tịch HĐQT

	3
	Đàm Xuân Tuyển
	Ủy viên HĐQT

	4
	Hoàng Ngọc Đính
	Ủy viên HĐQ

	5
	Vũ Đình Trúc
	Ủy viên HĐQT

	6
	Vũ Thế Hòa
	Ủy viên HĐQT

	7
	Phạm Xuân Trường
	Ủy viên HĐQT


· Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	Trưởng ban kiểm soát

	2
	Nguyễn Văn Lượng
	Ủy viên ban kiểm soát

	3
	Hoàng Thị Kim Khánh
	Ủy viên Ban kiểm soát


· Ban Giám đốc

Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Phó Giám đốc Công ty giúp việc cho Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực được phân công và uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
Các thành viên Ban giám đốc

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Vũ Thế Bân
	Giám đốc Công ty

	2
	Nguyễn Trọng Nhã
	Phó giám đốc


· Kế toán trưởng Công ty
Kế toán trưởng của Công ty giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Đàm Xuân Tuyển
	Kế toán trưởng


· Các phòng ban chức năng

· Phòng Kế toán-Tài vụ: 

Phòng Kế toán-Tài vụ có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính.

· Phòng Kế hoạch Kinh doanh:

Phòng Kế hoạch Kinh doanh có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty trong công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện kinh doanh Sách giáo khoa, Sách tham khảo, Thiết bị dạy học, sổ sách nhà trường, giấy viết...phục vụ trong ngành giáo dục và một số dịch vụ khác. 

· Phòng tổ chức hành chính:

· Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và công tác hành chính;

· Nghiên cứu đề xuất việc sắp xếp, bố trí cán bộ trong toàn Công ty;

· Nghiên cứu các quy định, xây dựng và ban hành áp dụng quy chế trả lương, định mức lao động và đơn giá tiền lương cho từng bộ phận, công đoạn trong toàn Công ty;

· Tham mưu xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện các quy chế quản lý trong nội bộ Công ty;

· Nghiên cứu các quy định về chế độ chính sách và tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;

· Tổ chức tuyển dụng và đào tạo lao động cho các đơn vị;

· Xây dựng kế hoạch đào tạo lại và đào tạo nâng cao hàng năm;

· Thường trực Hội đồng thi nâng bậc cho cán bộ công nhân viên và Hội đồng thi đua Công ty;

· Tổ chức các cuộc họp, Hội nghị tổng kết, sơ kết định kỳ và hàng năm của Công ty; 

· Tổ chức đón tiếp, bố trí lịch làm việc, phương tiện đi lại phục vụ với cán bộ phòng ban Công ty

· Các đơn vị trực thuộc
· Trường Văn Lang: 
Từ đầu năm 2005 Công ty thực hiện đầu tư dự án trường Văn Lang với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 9.880m2 bao gồm: 01 dãy nhà 4 tầng, 01 dãy nhà 3 tầng, 01 dãy nhà hiệu bộ 02 tầng, 01 nhà nghỉ bán trú 04 tầng, 01 dãy nhà ăn cho học sinh và CBCNV giáo viên. Trường đào tạo từ bậc Tiểu học đến bậc Trung học phổ thông cho con em của thành phố Hạ Long và các địa phương trong và ngoài tỉnh với qui mô và chất lượng cao. Tính đến năm học 2007 - 2008, trường có 32 lớp học, 1339 học sinh, 56 giáo viên. Đây là một trong những  mô hình trường học chất lượng cao hàng đầu ở Việt Nam.
	Trường Văn Lang: Khu nhà học 03 tầng
	Trường Văn Lang : Khu nhà học 04 tầng
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Trường Văn Lang: Khu ngủ trưa của học sinh
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Trường Văn Lang: Phòng thực hành tin học


· Siêu thị sách Giáo dục Hạ Long và Nhà sách giáo dục Cẩm Phả

Siêu thị sách và nhà sách chuyên kinh doanh sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng dạy học, văn phòng phẩm.
Ngoài ra, Công ty sẽ mở rộng kinh doanh bằng việc đưa Nhà sách giáo dục tự chọn Móng Cái và Nhà sách giáo dục tự chọn Uông Bí vào khai thác trong năm 2008. Hai nhà sách này sẽ làm gia tăng từ 2-2,5 tỷ đồng doanh thu mỗi năm.
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập; cơ cấu cổ đông TC "4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông" \f C \l "2" :
4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 18/08/2008.
Bảng 02: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ 
	Số CMTND/ĐKKD
	Tổng số CP
	Tỷ lệ

nắm giữ (%)

	1
	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
Đại diện phần vốn nhà nước bà Phí Thị Huệ.
	 
Số 6 Phan Huy Chú – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Tổ 4 khu 5 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	Thành lập theo quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ
100389875 cấp ngày 12/7/2002, nơi cấp CA Quảng Ninh
	225.000 
	16,67

	2
	Nguyễn Trọng Khải
	Tổ 5.K3-phường Hồng Hải-T.P Hạ Long-Quảng Ninh
	101099303 cấp ngày 12/03/2008, nơi cấp C.A Quảng Ninh
	114.000
	8,45


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh)
4.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập

· Danh sách cổ đông sáng lập theo giấy đăng ký kinh doanh 

Bảng 03: Danh sách cổ đông sáng lập theo giấy đăng ký kinh doanh số22.03.000334 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 14 tháng 12 năm 2004, thay đổi lần thứ nhất ngày 29 tháng 11 năm 2007
	STT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	ĐỊA CHỈ
	SỐ CỔ PHẦN
	TỶ LỆ (%)

	01
	Vũ Thế Bân
	Tổ 1, Khu 3A, Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	46.000
	9,2

	02
	Nguyễn Trọng Nhã
	Tổ 13, Khu 11, phường Hồng hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	44.800
	8,96

	03
	Đàm Xuân Tuyển
	Tổ 4, khu 4B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	10.800
	2,16

	04
	Hoàng Ngọc Đính 
	Tổ 1, khu 1, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	10.100
	2,02

	05
	Phí Thị Huệ (Đại diện phần vốn Nhà nước)
	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
	100.000
	20

	06
	Các cổ đông, cá nhân khác
	
	288.300
	57,66

	TỔNG CỘNG
	500.000
	100


(Nguồn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh )

Theo giấy đăng ký kinh doanh, tổng số cổ phần của Công ty là 500.000 cổ phần tương đương 5.000.000.000 đồng. Theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2006 của Công ty, vốn cổ phần của Công ty là 4.990.000.000 đồng. Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do tại thời điểm đăng ký kinh doanh lần đầu, tất cả các cổ đông cam kết góp tổng số vốn là 5.000.000.000 đồng. Nhưng tuy nhiên, sau đó có một số cổ đông đã không thực hiện cam kết góp vốn nên số vốn cổ phần thực tế của doanh nghiệp là 4.990.000.000 đồng.
Theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11, toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông sáng lập đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng từ ngày 14/12/2007.

4.3 Cơ cấu cổ đông

Bảng 04: Cơ cấu cổ đông đến ngày 18/08 /2008
	TT
	Cơ cấu vốn
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ                    (%)

	Phân theo cơ cấu cổ đông pháp nhân và thể nhân

	1
	Các cá nhân trong nước
	145
	1.125.000
	11.250.000.000
	83,33%

	1.1 Cổ đông nội bộ
	10
	185.200
	1.852.000.000
	13,72%

	1.2 CBCNV
	97
	429.100
	4.291.000.000
	31,79%

	1.3 Cổ đông bên ngoài doanh nghiệp
	38
	510.700
	5.107.000.000
	37,83%

	2
	Cá nhân nước ngoài
	0
	0
	0
	0%

	3
	Tổ chức trong nước 
	1
	225.000
	2.250.000.000
	16,67%

	4
	Tổ chức nước ngoài
	0
	0
	0
	0%

	TT
	Cơ cấu vốn
	146
	1.350.000
	13.500.000.000
	100%


(Nguồn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh )

5. Danh sách công ty mẹ, công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà Công ty cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh TC "5. Danh sách những công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết " \f C \l "2" :
Không có

6. Hoạt động kinh doanh TC "6. Hoạt động kinh doanh" \f C \l "2"  

6.1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 
· Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, các loại ấn phẩm, văn phòng phẩm phục vụ nhà trường, các loại giấy vở viết
· Kinh doanh thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập trong nhà trường, bàn ghế, trang thiết bị trong nhà trường;
· Kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, đầu tư trong hoạt động dạy học;
· Kinh doanh lịch, đồ chơi trẻ em.

6.2 Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm
· Các nhóm sản phẩm của công ty

·  Sách Giáo dục
Công ty luôn cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa phục vụ học sinh và giáo viên, thực hiện tốt nguyên tắc Sách tới  tay học sinh trước ngày khai trường và không để sách tồn kho. Lượng sách giáo khoa được phát hành sớm với số lượng lớn trước khi kết thúc năm học qua kênh phòng Giáo dục và các trường. Số sách giáo khoa phát hành qua các đại lý và qua các cửa hàng của Công ty chiếm khoảng 20% tổng số sách giáo khoa phát hành.

· Thiết bị trường học

Công ty được giao bồi dưỡng sử dụng thiết bị lớp 5, lớp 10 cho giáo viên trực tiếp đứng lớp, cán bộ và giáo viên cốt cán của các phòng Giáo dục. Lực lượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên Quảng Ninh là các giảng viên của trường Đại học sư phạm Hà Nội, Viện chiến lược và chương trình Bộ GD-ĐT, Công ty Thiết bị giáo dục I.

Công ty được Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh lựa chọn là đơn vị vận chuyển Thiết bị trường học tới các trường tiểu học, trung học phổ thông trong tỉnh.

· Thư viện trường học

Công ty gửi các trường danh mục sách tham khảo để bổ sung cho thư viện nhà trường. Công ty tích cực tham gia vào công tác xã hội hóa thư viện trường học: tăng cường cơ sở vật chất, nguồn sách cho thư viện trường học, củng cố tủ sách dùng chung, nâng số thư viện đạt chuẩn.

· Dịch vụ trường học

Nét riêng biệt và cũng là ưu thế của Công ty cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh so với các Công ty cùng lĩnh vực kinh doanh là công tác xã hội hóa giáo dục với mô hình trường Văn Lang. Đây là một trường liên thông 03 cấp chất lượng cao với cơ sở vật chất khang trang và hiện đại.
Trường Văn Lang của Công ty được hưởng các ưu đãi thuộc chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của Nhà nước. Ngoài ra, trường còn được hưởng các ưu đãi đặc biệt như:

Về địa điểm:

· Có diện tích gần 1ha tại phường Hòn Gai – T.P Hạ Long. Đây là địa điểm thuận lợi cho việc phát triển công tác giáo dục do vị trí nằm ở trung tâm thành phố.

Về chính sách: 
· Được giao đất không thời hạn và được miễn thuế tiền thuê đất.
· Được miễn thuế thu nhập trong 02 năm đầu và giảm 50% trong 02 năm tiếp theo.

· Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng trường.
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Biểu đồ 01: Số lượng học sinh các cấp – Trường Văn Lang trong hai năm 2006 và 2007.

Trường Văn Lang hoạt động theo tiêu chí chất lượng cao do vậy nhà trường chú trọng thu hút, tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi. Các thầy cô là những nhà giáo có trình độ Đại học và sau Đại học, có chuyên môn và kinh nghiệm vững vàng. 

Bảng 05: Số lượng cán bộ công nhân viên - Trường Văn Lang năm 2006 và 2007
	Chỉ tiêu
	2006
	2007

	
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Tổng số
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Tổng số

	Số lượng giáo viên
	7
	3
	29
	39
	9
	5
	42
	56

	Chất lượng giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sau Đại học
	1
	0
	3
	4
	1
	0
	2
	3

	Đại học – Cao đẳng
	6
	3
	26
	35
	8
	5
	40
	53

	CBCNV văn phòng, phục vụ học sinh
	
	
	
	18
	
	
	
	23

	Tổng CBCNV
	
	
	
	57
	
	
	
	79


(Nguồn: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh)
· Sản lượng sản phẩm/Giá trị dịch vụ qua các năm
Bảng 06: Doanh thu thuần và tỷ trọng doanh thu thuần năm 2006, 2007 và 06 tháng đầu năm 2008
(Đơn vị tính: đồng)

	Mục
	2006
	2007
	06 tháng đầu năm 2008

	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Doanh thu SGK,Thiết bị trường học,Thư viện trường học
	28.710.231.099 
	94,2
	34.612.950.728 
	92,1
	17.729.310.224
	88,78

	Doanh thu cung cấp dịch vụ (Trường Văn Lang)
	  1.761.165.000 
	5,8
	  2.968.912.500 
	7,9
	2.240.715.800
	11,22

	Doanh thu thuần 
	30.471.396.099 
	100
	37.581.863.228 
	100
	19.970.026.024
	100


(Nguồn: BCTC  kiểm toán  năm 2006,2007 và BCTC 06 tháng đầu năm 2008  của Công ty  )
Bảng 07: Lợi nhuận gộp, tỷ trọng lợi nhuận  gộp năm 2006, 2007
& 06 tháng đầu năm 2008 
(Đơn vị tính: đồng)

	Mục
	2006
	2007
	06 tháng đầu năm 2008

	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Lợi nhuận gộp bán Sách
 và Thiết bị trường học

	7.537.348.175
	81,06
	  9.426.598.859 
	23,95
	4.705.255.327
	67,74

	Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ dạy học (Trường Văn Lang)
	1.761.165.000
	18,94
	  2.968.912.500
	76,05
	2.240.715.800
	32,26

	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh 
	9.298.513.175 
	100
	12.395.511.359 
	100
	6.945.971.127
	100


(Nguồn: Phòng Tài chính kế toán Công ty Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh)
6.3 Nguồn cung cấp
· Nguồn cung cấp hàng hóa:
Công ty chủ động thiết lập quan hệ đối tác với nhiều nhà cung ứng ... nhằm đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường. 
Bảng 08: Danh sách các nhà cung ứng của Công ty
	STT
	DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP
	MẶT HÀNG CUNG ỨNG

	1
	Nhà xuất bản Giáo dục
	Sách GK

	2
	Công ty CP đầu t​ư và PTGD HN
	STK+Lịch Bloc+SMR

	3
	HTX Công nghiệp Hoàng Anh
	Giấy vở

	4
	Công ty TNHH Sách DVVH Trình Dậu
	Sách tham khảo

	5
	Doanh nghiệp in Hồng Phúc
	ấn phẩm

	6
	Công ty CP Sách và TBGD I
	Sách tham khảo

	7
	Công ty CP VPP Hồng Hà
	Giấy vở

	8
	NXB Kim Đồng
	Sách thiếu nhi

	9
	Công ty TNHH TM và DVVH Đinh Tỵ
	Sách các loại

	10
	Công ty CP Sách GD tại HN
	Sách tham khảo

	11
	Công ty TNHH Tuyết Nga
	TB MN

	12
	Công ty TNHH TM và DVVH Ph​ơng Bắc
	Sách các loại

	13
	Công ty CP sách đại học dạy nghề
	Sách tham khảo

	14
	Công ty CP TBGDI
	Thiết bị 

	15
	Công ty Sách TBGD Đức Trí 
	Sách tham khảo

	16
	Công ty CP Tiêu chuẩn Vịêt
	Thiết bị

	17
	CN Nhà xuất bản Trẻ
	Sách các loại

	18
	Công ty CP TBGD và KHKT Ngân Hà
	Thiết bị

	19
	Siêu thị sách Hà Tây
	Sách các loại

	20
	Công ty CP Động lực
	Thiết bị thể thao

	21
	Công ty CP TBGD điện tử BA
	Kim từ điển

	22
	Công ty CP sách Giáo dục HCM
	Sách tham khảo

	23
	Công ty TNHH CN in và TM Tiến Nam
	Giấy vở

	24
	Công ty CP Học liệu GD Hà Nội
	Giấy vở

	25
	Công ty TNHH Nhật Hoa Minh
	TB các loại

	26
	Công ty CP bản đồ và tranh ảnh GD
	Tranh ảnh, bản đồ

	27
	Công ty CP Sách dân tộc
	Sách tham khảo

	28
	Công ty TM HTKT Miền núi
	Thiết bị

	29
	Công ty TNHH TM và DV Mai Hà
	Giấy vở

	30
	Công ty TNHH TM Thế hệ trẻ (mới hợp tác)
	Sách Điện tử

	31
	Công ty TNHH TM Đông Nam (mới hợp tác)
	Sách pháp luật

	32
	Công ty TNHH TM và SX Hải Tiến
	Giấy vở

	33
	Công ty CP VH và truyền thông Nhã Nam (mới hợp tác)
	Sách văn học

	34
	Phần mềm Thu Cúc (mới hợp tác)
	Đĩa 

	35
	Nhà xuất bản Bản đồ
	TB+Bản đồ

	36
	Công ty CP đào tạo và PTCNTT HN (mới hợp tác)
	Thẻ luyện thi

	37
	TT hỗ trợ PTVH DT và MN (mới hợp tác)
	Sách các loại

	38
	Công ty CP công nghệ Gammar (mới hợp tác)
	Đồ chơi

	39
	Công ty CP Sách Alpha (mới hợp tác)
	Sách nghiên cứu


(Nguồn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh)

· Sự ổn định của các nguồn cung cấp:

Các nguồn cung cấp của Công ty có tính ổn định cao vì hầu hết các nhà cung ứng có quan hệ đối tác lâu năm với Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Với mỗi hạng mục sản phẩm, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh  duy trì từ hai nhà cung cấp trở lên để có thể chủ động điều phối hoạt động nhập hàng. 

· Ảnh hưởng của giá cả hàng hóa đến doanh thu, lợi nhuận:

Sách giáo khoa các cấp, sách tham khảo, thiết bị dạy học, ấn phẩm, giấy vở các loại... là mặt hàng có tính ổn định cao về doanh thu do nhu cầu về sách giáo khoa và thiết bị trường học là nhu cầu thiết yếu.
Về dịch vụ dạy học, trường Văn Lang là mô hình trường học chất lượng cao. Sau hơn hai năm đi vào hoạt động, trường rất có uy tín đối với nhân dân và các cấp quản lý. Đến năm học 2007-2008, Trường Văn Lang đã có 1339 học sinh. Công ty có thể chủ động về doanh thu và chi phí cho nên lợi nhuận thu được là ổn định, có khả năng tăng trưởng tốt.
6.4 Cơ cấu chi phí
Bảng 09: Cơ cấu chi phí năm  2006,2007 và 06 tháng đầu năm 2008                                     
 Đơn vị: đồng
	Yếu tố chi phí
	Năm 2006
	Năm 2007
	06 tháng đầu năm 2008

	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Giá vốn hàng bán
	21.172.882.924 
	72,5
	 25.186.351.869 
	69,5
	13.024.054.897
	69,83

	Chi phí bán hàng
	  2.751.852.391 
	9,4
	  4.428.601.858 
	12,2
	4.059.937.496
	21,77

	Chi phí quản lý DN
	  5.190.008.846 
	17,8
	  6.506.506.768 
	17,9
	1.566.854.482
	8,4

	Chi phí tài chính 
	       86.359.181  
	0,3
	143.304.243
	0,4
	0
	0

	Tổng chi phí
	29.201.103.342
	100%
	36.264.764.738
	100%
	18.650.846.875
	100%


(Nguồn: BCTC  kiểm toán  năm 2007  và BCTC Quí I, II/2008 của CTCP  Sách& Thiết bị trường học Quảng Ninh  )

6.5 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ TC "6.3 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ" \f C \l "3" 
· Công tác phát hành sách
Công ty cổ phần sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh luôn đảm bảo giao hàng trong vòng 15 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho công tác phát hành sách; Công ty đã phối  hợp với Công an Tỉnh tiến hành kiểm tra thị trường sách giáo dục ở một số huyện trong tỉnh như: Huyện Đông Triều, Yên Hưng, Uông Bí và Thành phố Hạ Long, nắm bắt tình hình sách in lậu, sách nối bản để có biện pháp xử lý kịp thời.
· Quản lý việc cung cấp lắp đặt thiết bị:
Công ty luôn đảm bảo triển khai vận chuyển các thiết bị cho các khách hàng theo đúng yêu cầu. Sau khi cung cấp đầy đủ các thiết bị giáo dục cho các khách hàng, Công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thiết bị.

· Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty:

Đội ngũ nhân viên nhập hàng, bán hàng, lắp đặt và bảo hành thiết bị đảm nhiệm vai trò kiểm tra chất lượng cho các sản phẩm của Công ty.

· Công tác dạy học

Chất lượng dạy học luôn được Công ty quan tâm hàng đầu. Định kỳ, Công ty tiến hành kiểm tra chuyên môn hoặc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, quan tâm tới năng lực và hiệu quả dạy học của giáo viên, tăng cường giám định giờ dạy  qua đó nâng cao chất lượng bài giảng của giáo viên.
6.6 Hoạt động Marketing TC "6.4 Hoạt động Marketing" \f C \l "3"  

Công ty đã làm chủ thị trường sách giáo khoa, mở rộng mạng lưới đại lý đến tất cả các địa phương trong tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng một cách đầy đủ và kịp thời.
· Về sản phẩm (PRODUCTS)
Bên cạnh sản phẩm dịch vụ chính là sách và thiết bị trường học; Công ty đã tập trung chú trọng công tác phát triển sản phẩm mới. Trong những năm gần đây, Công ty đã đầu tư vào dự án trường Văn Lang; đây là một trường liên thông 03 cấp chất lượng cao với cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đội ngũ giáo viên giỏi và tâm huyết với nghề.  Ngoài ra, trường Văn Lang còn được hưởng các ưu đãi thuộc chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của Nhà nước. 

Có thể nói đây là một ưu thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực kinh doanh phát hành sách và thiết bị trường học.


· Về giá thành sản phẩm (PRICE)

Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh luôn có chủ trương ổn định giá bán sản phẩm ở mức tối đa. 

· Về thị trường tiêu thụ và phân phối sản phẩm (PLACE)

· Thị trường tiêu thụ

Thị trường tiêu thụ của Công ty chủ yếu là thị trường Quảng Ninh. Ngoài thị trường Quảng Ninh, Công ty còn cung ứng các ấn phẩm như hồ sơ, sổ sách quản lý, thư viện, thiết bị trường học... cho tất bộ các tỉnh thành trên phạm vi cả nước
Bảng 10: Danh sách khách hàng

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ

	I
	Phòng giáo dục
	IV
	Trung học cơ sở

	1
	PGD Đông Triều
	72
	THCS - Bình Khê - ĐTriều

	2
	PGD Đầm Hà
	73
	THCS Cao Thắng- HL

	3
	PGD Bình Liêu
	74
	THCS Cẩm Sơn - Cẩm Phả

	4
	PGD Ba Chẽ
	75
	THCS Cửa Ông

	5
	PGD Cô Tô
	76
	THCS Hải Xuân - Móng Cái

	6
	PGD Cẩm Phả
	77
	THCS H​ưng Đạo - ĐTriều

	7
	PGD Hải Hà
	78
	THCS Hoàng Quế - ĐTriều

	8
	PGD Hạ Long
	79
	THCS Hòa Lạc - Móng Cái

	9
	PGD Hoành Bồ
	80
	THCS Lê Lợi - Hoành Bồ

	10
	PGD Móng Cái
	81
	THCS Lý Tự Trọng –HL

	11
	PGD Tỉên Yên
	82
	THCS Mạo Khê II - ĐTriều

	12
	PGD Uông Bí
	83
	THCS Nam Hòa - Yên H​ng

	13
	PGD Vân Đồn
	84
	THCS Nguyễn Trãi- HL

	14
	PGD Yên H​ưng
	85
	THCS Nguyễn Văn Cừ- U.Bí

	 
	 
	86
	THCS Ninh D​ơng - M.Cái

	II
	Phổ thông trung học
	87
	THCS Quảng Thắng- Hải hà

	15
	THPT Đông Thành
	88
	THCS Thống Nhất - Cẩm Phả

	16
	THPT Đông Triều
	89
	THCS Suối Khoáng - Cẩm Phả

	17
	THPT Bình Liêu
	90
	THCS Thị trấn Đầm Hà

	18
	THPT Bãi Cháy
	91
	THCS Trà Cổ -Móng Cái

	19
	THPT Bạch Đằng
	92
	THCS Trần Quốc Toản – HL

	20
	THPT Ba Chẽ
	93
	THCS Vạn Ninh - Móng Cái

	21
	THPT Cô Tô
	94
	THCS Yên Thọ - ĐTriều

	22
	THPT Cẩm phả
	 
	 

	23
	THPT Chuyên Hạ Long
	V
	Tr​ường tiểu học

	24
	THPT Cửa Ông
	95
	TH Đông Mai -Yên H​ng

	25
	THPT Dân Tộc Nội Chú
	96
	TH - Đào Phúc Lộc - Móng Cái

	26
	THPT DL Đông Triều (Trần Nhân Tông)
	97
	TH - B.Cháy – HL

	27
	THPT DL Chu Văn An M.Cái
	98
	TH Cao Xanh- HL

	28
	THPT DL Hải Hà (Nguyễn Du)
	99
	TH Cẩm Phú - Cẩm Phả

	29
	THPT DL Hạ Long
	100
	TH Hải Đông - Móng Cái

	30
	THPT DL Hùng V​ơng  -Cẩm Phả
	101
	TH Hải Hòa - Móng Cái

	31
	THPT DL L​ơng Thế Vinh
	102
	TH Hải Xuân 1- Móng Cái

	32
	THPT DL Lê Thánh Tông
	103
	TH Hải Xuân 2- Móng Cái

	33
	THPT DL Nguyễn Bình -Đ.Triều
	104
	TH Hải Yên- Móng Cái

	34
	THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm
	105
	TH Hồng Phong- Đông Triều

	35
	THPT DL T​ thục Nguyễn Trãi -Tiên Yên
	106
	TH Hồng Thái Tây- Đông Triều

	36
	THPT DL T​ thục Thống Nhất- HBồ
	107
	TH H​ng Đạo- Đông Triều

	37
	THPT DL Trtần Quốc Tuấn- Y.H​ng
	108
	TH - Kim Đồng - Cẩm Phả

	38
	THPT DL Uông Bí (Hồng Đức)
	109
	TH - Lê Hồng Phong – HL

	39
	THPT DL Văn Lang
	110
	TH - Lý Tự Trọng - Móng Cái

	40
	THPT DL Yên H​ưng
	111
	TH Mông Dư​ơng – CP

	41
	THPT Hải Đảo
	112
	TH - Minh Hà – HL

	42
	THPT Hải Đông
	113
	TH – Nguyễn Bá Ngọc – HL

	43
	THPT Hoàng Hoa Thám
	114
	Th - Ninh D​ương - Móng Cái

	44
	THPT Hoàng Quốc Việt
	115
	TH - Quảng La - Hoành Bồ

	45
	THPT Hoàng Văn Thụ
	116
	TH - Quang Trung HL

	46
	THPT Hoành Bồ
	117
	TH - Tân Bình - Đầm Hà

	47
	THPT Hòn Gai
	118
	TH-Thái Bình- Cẩm Phả

	48
	THPT Lê Chân
	119
	TH Thống Nhất- Hoành Bồ

	49
	THPT Lê Hồng Phong
	120
	TH Tràng An- Đông Triều

	50
	THPT Lê Lợi- Đầm Hà
	121
	TH - Trần Hư​ng Đạo HL (Vinh)

	51
	THPT Lê Qúy Đôn
	122
	TH - Trần Phú - Uông Bí

	52
	THPT Lý Th​ường Kiệt
	123
	TH Trần Quốc Toản – HL

	53
	THPT Mông Dương
	124
	TH TT Đông Triều – ĐT

	54
	THPT Minh Hà
	125
	THTT - Cái Rồng- Vân Đồn

	55
	THPT Ngô Quyền
	126
	THTT Tiên Yên- TY

	56
	THPT Nguyễn Du- Hải Hà
	127
	THTT Trới - Hoành Bồ

	57
	THPT Quảng Hà
	128
	TH Vạn Ninh - Móng Cái

	58
	THPT Quảng La
	129
	TH -  Việt H​ưng – HL

	59
	THPT Quan Lạn
	130
	TH- Vĩnh Khê - ĐTriều

	60
	THPT Tiên Yên
	131
	TH Vĩnh Thực - Móng Cái

	61
	THPT Trần Khánh D​ - Vân Đồn
	 
	 

	62
	THPT Trần Phú
	 
	 

	63
	THPT Uông Bí
	 
	 

	64
	THPT Vũ Văn Hiếu
	 
	 

	III
	TT học nghề và giáo dục th​ường xuyên
	VI
	Khách lẻ

	65
	TTHN& GDTX Đông Triều
	 
	Trên 70 khách hàng lẻ

	66
	TTHN& GDTX Đầm Hà
	 
	 

	67
	TTHN& GDTX Hải Hà
	 
	 

	68
	TTHN& GDTX Móng Cái
	 
	 

	69
	TTHN& GDTX Quảng Ninh
	 
	 

	70
	TTHN& GDTX Uông Bí
	 
	 

	71
	TTHN& GDTX Yên Hư​ng
	 
	 


(Nguồn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh)

· Phân phối sản phẩm

Công ty xây dựng mạng lưới đại lý phát hành tại hầu hết các huyện trong tỉnh, duy trì phân phối sách giáo khoa theo kênh Phòng giáo dục và các trường. Với các mặt hàng khác có tính cạnh tranh cao như sách tham khảo, ấn phẩm, giấy, vở, trang thiết bị trường học.... Công ty chú trọng phân phối sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng.
· Công tác quảng bá thương hiệu và tiếp thị sản phẩm (PROMOTION)
· Quảng bá thương hiệu

Định hướng của Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh là trở thành một thương hiệu uy tín trong ngành xuất bản Sách Giáo dục và cung ứng thiết bị trường học, một doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng. Xác định rõ mục tiêu đó, trong những năm qua, Công ty luôn làm tốt công tác bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng. 

Công ty quảng bá thương hiệu bằng hình thức xây dựng các chương trình quảng cáo ấn tượng hướng khách hàng tới việc sử dụng sản phẩm của Công ty.
6.7 Nhãn hiệu thương mại và bản quyền TC "6.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền" \f C \l "3"  

Logo của Công ty: 

[image: image6.jpg]A
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Q.E.E.J.CO   

6.8 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết TC "6.6 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết" \f C \l "3" 
Cho đến 31/12/2007, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh đã chủ động ký kết được các hợp đồng sau:
Bảng 11: Các hợp đồng lớn được ký kết trong năm 2007 
	SỐ HỢP ĐỒNG
	TÊN ĐỐI TÁC TRONG HỢP ĐỒNG
	SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KÝ KẾT
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VNĐ)
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	22/HĐKT2007
	Nhà Xuất bản giáo dục tạo Hà Nội
	Sách giáo khoa
	13.953.478.000
	2007

	27/HĐKT2007
	C.ty CP Sách Giáo dục tại Hà Nội
	Sách mở rộng
	2.000.000.000
	2007

	15/HĐTB
	Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
	Vận chuyển thiết bị
	822.000.000
	2007

	02/HĐKT/Bán sách
	Công ty Sách và DVVH Trình Dậu
	Sách tham khảo
	1.950.000.000
	2007

	73/HĐMB/CI
	Công ty VPP Hồng Hà
	Giấy vở
	320.000.000
	2007

	03-07/HĐMB
	Công ty TNHH Tuyết Nga
	Thiết bị mầm non
	282.803.796
	T2/2007

	57/HĐKT
	Xí nghiệp X55- Cục tập huấn
	Thiết bị giáo dục quốc phòng
	341.416.362
	T12/2007

	1741/HĐEME31
	Công ty cơ điện vật liệu nổ 31
	Thiết bị giáo dục quốc phòng
	341.416.362
	T12/2007

	42/HĐMB
	Viện vũ khí- Tổng cục công nghiệp Quốc Phòng
	Thiết bị giáo dục quốc phòng
	293.700.000
	T12/2007

	08/HĐMB/2007
	Công ty CP Tiêu chuẩn Việt
	Thiết bị
	181.720.000
	2007

	06/HĐTB
	Sở Giáo dục và Đào tạo QNinh
	Thiết bị
	1.181.069.700
	2007

	03/HĐKT
	Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
	Thiết bị
	190.806.000
	2007

	100-1/HĐKT2007
	Phòng Giáo dục Hạ Long
	Sách – ấn phẩm- VPP
	1.800.000.000
	2007

	100-2/HĐKT2007
	Phòng Giáo dục Cẩm Phả
	Sách – ấn phẩm- VPP
	1.750.0000.000
	2007


(Nguồn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh)
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh TC "7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" \f C \l "2" 
7.1 Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh TC "7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh" \f C \l "3"  của Công ty trong một vài năm gần nhất.
Bảng 12: Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh 
Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2006


	Năm 2007
	06 tháng đầu năm 2008

	
	
	Giá trị
	Thay đổi
	

	
	
	
	Số tuyệt đối
	%tăng giảm
	

	Tổng giá trị tài sản
	17.678.457.366
	24.354.418.798
	6.675.961.432 
	37,8
	33.777.540.264

	Doanh thu thuần
	30.471.396.099
	37.581.863.228
	7.110.467.129 
	23,3
	19.970.026.024

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	1.387.594.428 
	  1.362.686.194  
	  (24.908.234)
	-1,8
	1.337.559.730

	Lợi nhuận khác
	      455.605.286 
	     925.643.143 
	   470.037.857
	103,2
	191.263.170

	Lợi nhuận trước thuế
	   1.843.199.714 
	  2.288.329.337
	           445.129.623 


	24,1
	1.528.822.900

	Lợi nhuận sau thuế
	1.843.199.714
	 1.959.673.480 
	   116.473.766 
	6,3
	1.314.787.694

	Lãi cơ bản trên cố phiếu
	36.938*
	3.439
	-
	-
	974

	Tỷ lệ  trả cổ tức (% vốn điều lệ)
	16%
	16%
	0
	-
	-

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	43,32%
	46,53%
	3,21%
	-
	-


(Nguồn: BCTC  kiểm toán  năm 2007  và BCTC Quí I, II/2008 của CTCP  Sách& Thiết bị trường học Quảng Ninh  )

Ghi chú:

*: Năm 2006: mệnh giá cổ phiếu của Công ty là 100.000 đồng/cổ phiếu

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TC "7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006" \f C \l "3" 
· Thuận lợi:

· Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh hiện đang kinh doanh phục vụ chuyên ngành giáo dục là lĩnh vực kinh doanh có tính ổn định cao về doanh thu và lợi nhuận, có thị trường lớn với nhu cầu đa dạng, ngày càng cao.

· Công ty luôn được sự chỉ đạo chặt chẽ của UBND Tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phục vụ sách và thiết bị trường học đối với ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự  quan tâm giúp đỡ của Nhà xuất bản giáo dục, công ty Thiết bị Giáo dục I và các bạn hàng cung cấp khác. Riêng đối với Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty là đơn vị thuộc hệ thống phát hành truyền thống và duy nhất đối với địa bàn Quảng Ninh.

· Công ty tạo được uy tín về cách phục vụ và duy trì tốt quan hệ bạn hàng đối với các Phòng Giáo dục, các trường học trong toàn tỉnh. 

· Khó khăn:

· Sự thay đổi trong các chính sách của Nhà nước:

Nhà nước có những thay đổi trong chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho đối tượng được hưởng ưu đãi theo từng năm học, do đó gây ảnh hưởng tới quá trình lập và hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của công ty.
Chương trình và thiết bị học tập được cải tiến theo từng năm. Do đó, lượng sách giáo khoa và thiết bị tồn kho năm trước có thể không sử dụng được cho năm sau, gây nên lãng phí lớn.
Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2006 với nhiều điều khoản mới chặt chẽ hơn. Hầu hết các hợp đồng cung cấp thiết bị giáo dục của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh đều giành được qua hình thức đấu thầu, do đó, Công ty cần một khoảng thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, làm quen và thực hiện theo các quy định mới.
· Về công tác phát hành sách:

Một số đơn vị xây dựng kế hoạch cung ứng sách cho năm học chưa chính xác nên phải điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng tới tiến độ phát hành chung.

Một số đơn vị chưa chú ý khai thác sách tham khảo trang bị cho thư viện trường học phục vụ dạy và học nên số bản sách tham khảo chưa cao.

· Về công tác thiết bị trường học

Một số trường còn thiếu kho chứa thiết bị, cán bộ phụ trách thiết bị còn yếu và thiếu, công tác kiểm tra giáo viên sử dụng thiết bị chưa được nhà trường quan tâm nhiều.
· Về công tác thư viện trường 

Số trường có thư viện đạt chuẩn theo quy định của Bộ chưa cao. Số lượng đầu sách trong thư viện trường học chưa được đầu tư nhiều, số bản sách còn ít.

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành TC "8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành" \f C \l "2"  

8.1 Vị thế của công ty trong ngành:
Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Công ty là đơn vị hậu cần duy nhất của ngành GD-ĐT chịu trách nhiệm cung ứng các loại sách, ấn phẩm giáo dục, các loại trang, thiết bị, đồ dùng dạy học đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh. 
Trong những năm học vừa qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tỉnh giao, được Bộ giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, NXB giáo dục tặng cờ và Cúp cho Công ty là đơn vị đặc biệt xuất sắc trong công tác sách – thư viện – trường học toàn quốc. Công ty đã tạo được uy tín, thương hiệu về phong cách phục vụ, về quan hệ bạn hàng, sự ổn định phương thức phát hành theo hệ thống Công ty đến các Phòng giáo dục, Trường học trong toàn tỉnh.

Công ty có lợi thế khi chiếm một thị trường tiêu thụ ổn định, có sức mua lớn với hơn 300.000 học sinh, 15.000 giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công ty cũng đang sở hữu một hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm được tổ chức chặt chẽ, rộng khắp với sự chỉ đạo sát sao của ngành Giáo dục và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra Công ty có những nhà cung cấp lớn với nhiều kinh nghiệm như: NXB Giáo dục, NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, Công ty Thiết bị Giáo dục I, Công ty Thương Mại và hỗ trợ phát triển miền núi...Đặc biệt, riêng với NXB Giáo dục, Công ty là đơn vị thuộc hệ thống phát hành truyền thống và duy nhất trên địa bàn Quảng Ninh.
8.2 Triển vọng phát triển của ngành
Biểu đồ 02: Thống kê đầu sách phát hành và số lượng sách tiêu thụ 
tại Việt Nam từ 1995 đến 2006

	Thống kê đầu sách phát hành tại Việt Nam từ 1995~2006

Đơn vị: đầu sách
	Thống kê số lượng sách tiêu thụ tại Việt Nam từ 1995~2006

Đơn vị: triệu bản
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Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về thị trường sách Việt Nam, lượng sách phát hành tăng từ 8.186 đầu sách với 169,8 triệu bản sách năm 1995 lên 20.149 đầu sách năm 2006 với 229,9 triệu bản năm 2006. Như vậy, trong vòng 11 năm, lượng đầu sách đã tăng lên gấp 2 lần và lượng tiêu thụ tăng lên gấp rưỡi. Năm  2005 và năm 2006 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực phát hành sách ở Việt Nam.

Đơn vị: triệu bản
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Biểu đồ 03: Số lượng sách giáo khoa tiêu thụ tại Việt Nam từ 1995 ~ 2006

Riêng đối với thị trường sách giáo khoa Việt Nam, đi cùng với xu hướng chú trọng việc học tập tại nhà trường, số lượng sách giáo khoa tiêu thụ ngày càng tăng trong 11 năm kể từ 1995 đến 2006. Nếu như năm 1995, lượng tiêu thụ sách giáo khoa chỉ ở mức khiêm tốn là 147,6 triệu bản, thì tới năm 2006, lượng tiêu thụ đã đạt tới con số 178,6 triệu bản trên cả nước, cho thấy tiềm năng ngày càng rộng mở đối với loại hình ấn phẩm này. Đối với một quốc gia có cơ cấu dân số trẻ như Việt Nam, dự kiến nhu cầu tiêu thụ sách giáo khoa còn khá lớn trong 10 năm tới. Có thể nói đây là điều kiện tốt cho sự phát triển của các doanh nghiệp phát hành sách, trong đó có Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. 
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Biểu đồ 04 : Tỉ trọng các ấn phẩm sách phát hành năm 2006  tại Việt Nam

8.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới:
Công ty mở rộng thêm các đại lý, các cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị dạy học (ngoài kênh Phòng Giáo dục và các trường). Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển chung, hướng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối sách trực tiếp tới người tiêu dùng.

Ngoài ra, Công ty cũng chủ động mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm bằng hình thức liên doanh, liên kết với các Công ty in sách và vở học sinh, các loại bảng biểu phục vụ cho ngành; với các công ty chuyên sản xuất đồ dùng, thiết bị trình chiếu để có được lợi thế cạnh tranh đồng thời nâng cao tư cách pháp nhân và kinh nghiệm khi đấu thầu các hợp đồng cung cấp sách và thiết bị. Xu hướng cùng hợp tác phát triển này phù hợp với nền kinh tế mở cửa có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
Công ty đầu tư vào dự án trường Văn Lang - mô hình trường dân lập chất lượng cao. Xu hướng chung của xã hội là các bậc phụ huynh ngày càng đầu tư cho con em học tập với điều kiện tốt. Công ty tuyển chọn giáo viên và học sinh chất lượng cao, dạy tốt học tốt. Uy tín của trường Văn Lang ngày càng được khẳng định. Vì vậy, Công ty đầu tư vào lĩnh vực trường học, dạy học là một hướng đi đúng đắn và có tiềm năng phát triển lớn.

9. Chính sách đối với người lao động
9.1 Cơ cấu lao động tại thời điểm 30/06/2008 TC "9. Chính sách đối với người lao động" \f C \l "2" 
Tổng số lao động tại thời điểm 30/06/2008 là 128 người, trong đó có 46 nam, 82 nữ người (Hệ thống trường Văn Lang có 79 người – Văn phòng Công ty có 49 người)

· Phân theo loại hợp đồng: 

	Chỉ tiêu
	Số lượng (người)
	Tỷ trọng

 (%)

	Hợp đồng dài hạn 
	98
	76,56%

	Hợp đồng ngắn hạn
	30
	23,44%

	Tổng
	128
	100%


·  Phân theo trình độ người lao động: 

	Chỉ tiêu
	Số lượng

(người)
	Tỷ trọng

(%)

	Trình độ thạc sĩ 
	5
	3,91%

	Trình độ đại học
	73
	57,03%

	Trình độ cao đẳng 
	8
	6,25%

	Trình độ trung cấp, sơ cấp
	42
	32,81%

	Tổng
	128
	100%


Công ty hiện có tổng số 128 lao động, trong đó 61% lao động có trình độ Đại học và trên Đại học. Số lượng lao động có trình độ sơ cấp,trung cấp và cao đẳng là 50 người chiếm 39% tổng số lao động. Công ty Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh là một trong những đơn vị có trình độ đội ngũ lao động cao trong ngành.
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Biểu đồ 05: Cơ cấu lao động theo trình độ
9.2 Chính sách đối với người lao động
Công ty luôn xác định người lao động là nhân tố chính để tạo ra hiệu quả trong công việc kinh doanh. Các chính sách đãi ngộ đối với người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ đảm bảo để tạo cho người lao động có điều kiện nâng cao năng lực và gắn bó với Công ty, cụ thể:
· Công ty tạo điều kiện cho người lao động đi học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Người lao động được Công ty cử đi học được hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/người/kỳ; riêng  cán bộ cốt cán được hỗ trợ 100%.
· Hµng th¸ng C«ng ty duy tr× cuéc häp giao ban ®Çu th¸ng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c th¸ng tr­íc, x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c th¸ng tiÕp theo vµ th­ëng cho ng­êi lao ®éng cã thµnh tÝch trong th¸ng : b×nh qu©n tõ 300.000 ®ång - 400.000/ ng­êi/ th¸ng.

· Công ty tổ chức tặng quà sinh nhËt ®Ó ®éng viªn ng­êi lao ®éng : 100.000 ®ång/ng­êi/ 1 lÇn sinh nhËt hµng n¨m.

· C«ng ty cã th­ëng, quµ mõng cho ng­êi lao ®éng vào c¸c dịp lÔ lín.

· C¸c chÕ ®é vÒ B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ được thực hiện ®Çy ®ñ, ngoµi ra hµng n¨m C«ng ty cßn mua B¶o hiÓm th©n thÓ cho ng­êi lao ®éng.

9.3 Thu nhập bình quân của người lao động

Bảng 15: Mức lương bình quân



Đơn vị tính: đồng

	Năm
	2006
	2007

	Chi phí nhân công
	2.935.468.033
	3.827.191.218

	Mức lương bình quân/tháng
	2.100.000
	2.250.000

	Thu nhập bình quân/tháng
	2.500.000
	2.800.000


(Nguồn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh)

So với các doanh nghiệp khác, mức lương của cán bộ công nhân viên Công ty là khá cao. Lương bình quân hàng tháng của người lao động tăng trưởng đều qua các năm. Trong những năm tới, Công ty có chính sách thu hút lao động có trình độ cao thông qua chính sách lương thưởng phù hợp.
10. Chính sách cổ tức
Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và kiến nghị mức cổ tức được chi trả để trình ĐHĐCĐ quyết định.

· Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

· Cổ đông sẽ nhận cổ tức theo tỷ lệ phần vốn góp, thời gian trả cổ tức thông thường là 01 lần/năm.

Dự kiến trong năm 2008, Công ty sẽ trả cổ tức với mức 14%/năm, trong các năm 2009, 2010 sẽ trả cổ tức 15%/năm và 16%/năm và có thể cao hơn tùy theo sự tăng trưởng của Công ty

11. Tình hình hoạt động tài chính TC "11. Tình hình hoạt động tài chính" \f C \l "2"  

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản TC "11.1. Các chỉ tiêu cơ bản" \f C \l "3"  

· Trích khấu hao TSCĐ: 
Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian sử dụng của tài sản ước tính như sau:

Bảng 16: Chính sách khấu hao
	Loại tài sản
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	15-40

	Phương tiện vận tải
	8

	Dụng cụ quản lý
	3-6

	Tài sản cố định khác
	4-6


(Nguồn: Báo cảo tài chính kiểm toán CTCP  Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh)

· Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 
Căn cứ vào các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006 và 2007, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. Công ty không có các khoản nợ quá hạn.
· Các khoản phải nộp theo luật định: 

Công ty thưc hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp các khoản thuế theo qui định đã ban hành.
Bảng17:  Thống kê các khoản thuế phải nộp
Đơn vị tính: đồng

	Năm
	31/12/2006
	31/12/2007

	Thuế GTGT
	13.798.281
	-

	Thuế TNDN
	19.030.053
	252.452.361

	Thuế thu nhập cá nhân
	-
	985.000

	Thuế đất
	-
	400


(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2006, 2007 và công văn đính chính số liệu BCTC kiểm toán 2007)

Ghi chú: 

· Thuế TNDN 2007 Công ty đã nộp đủ trong tháng 04/2008 sau khi có báo cáo tài chính Quí I/2008
· Tại thời điểm 31/12/2006, mặc dù doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp của doanh nghiệp là 19.030.053 đồng. Đây là khoản chênh lệch về thuế thu nhập doanh nghiệp giữa quyết toán thuế với Cục thuế Quảng Ninh và số phải nộp theo Biên bản kiểm tra Báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần do Sở Tài chính Quảng Ninh xác định năm 2004.
· Trích lập các quỹ theo luật định
Công ty thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và luật định. Mức trích cho từng quỹ do các thành viên Hội đồng Quản trị đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.Công ty thực hiện trích lập các quỹ như: quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi. 
Bảng 18: Số dư các quỹ 

Đơn vị tính: đồng

	CÁC QUỸ
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/06/2008

	Quỹ dự phòng tài chính
	44.667.402
	-
	-

	Quỹ đầu tư phát triển
	1.137.519.605
	1.240.799.955
	1.454.835.161

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	(138.417.201)
	-
	4.474.422


(Nguồn: báo cáo kiểm toán năm  2006, 2007 và BCTC Quí I,II/2008 của  Công ty)

Quỹ khen thưởng bị âm là do Công ty ứng trước để thanh toán cho cán bộ công nhân viên đảm bảo khuyến khích động viên kịp thời. Công ty sẽ trích bổ sung vào năm sau.
· Tổng dư nợ vay: 

Tại thời điểm 30/06/2006 tổng dư nợ của các hợp đồng tín dụng của Công ty là 100.000.000 đồng, trong đó toàn bộ 100.000.000 đồng là nợ vay dài hạn, công ty không có các khoản vay nợ ngắn hạn. Cụ thể như sau:

Bảng 19: Số dư các khoản vay

Đơn vị: đồng

	Tên tổ chức tín dụng
	Dư nợ vay

	
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/06/2008

	Vay và Nợ ngắn hạn
	-
	-
	-

	Vay và Nợ dài hạn
	

	Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Ninh
	1.000.000.000
	-
	-

	Quỹ Bình ổn giá của Nhà nước
	100.000.000
	100.000.000
	100.000.000


(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006, 2007,  BCTC Quí I và Quí II/2008 của Công ty)
· Tình hình công nợ hiện nay
· Công nợ phải trả.

Bảng 20: Số dư Công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	30/06/2008

	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Nợ ngắn hạn
	9.717.998.405
	89.6
	8.594.379.166
	98,5
	17.660.423.038
	99,28

	Nợ dài hạn
	1.128.289.155
	10.4
	128.289.155
	1,5
	128.289.155
	0,72

	Tổng
	10.846.287.560
	100
	8.722.668.321
	100
	17.788.712.193
	100


(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, BCTC Quí I và Quí II/2008 của Công ty)

· Công nợ phải thu

Bảng 21: Số dư các khoản phải thu ngắn hạn
Đơn vị tính: đồng
	Các khoản phải thu
	31/12/2006
	31/12/2007
	30/06/2008

	Phải thu của khách hàng
	2.091.234.385
	4.387.500.826
	10.885.870.357

	Các khoản phải thu khác
	-
	28.481.360
	-

	Tổng
	2.091.234.385
	4.415.982.186
	10.885.870.357


(Nguồn: BCTC kiểm toán năm  2006,năm 2007 và BCTC Quí I, II/2008 của Công ty)


Công ty không có nợ phải thu dài hạn.

11.2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu TC "11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu " \f C \l "3" 
Bảng 22: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Năm 2006
	Năm 2007

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần):

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh (lần):
TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	0,42

0,31
	1,06

0,85

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản :

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,61

1,53
	0,36

0,56

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho (lần):

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (lần):
	16,50

1,83
	17,65

1,79

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần (%):

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%):

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%):

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%):
	6,05%

26,44%

10,43%

4,55%
	5,21%

12,54%

8,05%

3,63%


(Nguồn: BCTC được kiểm toán năm 2006,2007 và BCTC Quí I, II/2008 CTCP Sách&TBTH  Quảng Ninh)

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng TC "12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng" \f C \l "2" 
12.1. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

· Hội đồng quản trị: 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	CMTND
	Chức vụ

	1
	Vũ Thế Bân
	1948
	100555426
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Nguyễn Trọng Nhã
	1966
	100613095
	Phó chủ tịch HĐQT

	3
	Đàm Xuân Tuyển
	1948
	100058618
	Ủy viên HĐQT

	4
	Hoàng Ngọc Đính
	1958
	100552779
	Ủy viên HĐQ

	5
	Vũ Đình Trúc
	1942
	100020689
	Ủy viên HĐQT

	6
	Vũ Thế Hòa
	1954
	100683254
	Ủy viên HĐQT

	7
	Phạm Xuân Trường
	1965
	151233184
	Ủy viên HĐQT


· Thành viên Ban giám đốc:

	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	CMTND
	Chức vụ

	1
	Vũ Thế Bân
	1948
	100555426
	Giám đốc Công ty

	2
	Nguyễn Trọng Nhã
	1966
	100613095
	Phó giám đốc

	3
	Đàm Xuân Tuyển
	1948
	100058618
	Kế toán trưởng


· Thành viên Ban kiểm soát:

	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	CMTND
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	1971
	100603978
	Trưởng ban kiểm soát

	2
	Nguyễn Văn Lượng
	1954
	100308001
	Ủy viên ban kiểm soát

	3
	Hoàng Thị Kim Khánh
	1970
	100514340
	Ủy viên Ban kiểm soát


12.2. SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC

· HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
1/.Vũ Thế Bân 

· Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 12 – 04 – 1948
· Số CMND

: 100555426, ngày cấp 01/11/2000, nơi cấp: CA Quảng Ninh.
· Quê quán

: Trấn Dương – Vĩnh Bảo – Hải Phòng.
· Địa chỉ thường trú:Tổ 1 khu 3A, Phường Cao Thắng, T.P.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn:  - Cử nhân sư phạm
· Cử nhân Kinh tế chính trị

· Quá trình công tác: 

· 1969 – 1975 :    - Giáo viên Trường trung cấp sư phạm Quảng Ninh

· Giáo viên trường Cấp 2-3 Hà Tu.

· Giáo viên trường Cấp 3 Hồng Gai – T.P Hạ Long.

· 1976 – 10/1998 :  Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.
· 11/1998 – 11/2004 : Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
· 11/2004 – đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· 01/2005 – đến nay: Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· Số cổ phần nắm giữ : 50.000 cổ phần, chiếm 3,7% vốn điều lệ

             Trong đó: 
- Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần

                              
- Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 50.000 cổ phần 

· Những người có liên quan: 

· Họ và tên: Đồng Thị Oanh –Vợ

· Số cổ phần nắm giữ: 30.500 cổ phần, chiếm 2,26% vốn điều lệ.

· Họ và tên: Vũ Thế Triệu – Em trai

· Số cổ phần nắm giữ: 15.300 cổ phần, chiếm 1,13% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2/. Nguyễn Trọng Nhã
· Chức vụ

: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 18 – 04 – 1966 

· Số CMND

: 100613095, ngày cấp 15/03/2006, nơi cấp: CA Quảng Ninh.
· Quê quán

:  Phú Lương – Đông Hưng – Thái Bình.
· Địa chỉ thường trú: Tổ 13 khu 11 phường Hồng Hải, T.P Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn  :  - Cử nhân Sư phạm
·  Cử nhân Công nghệ thông tin

· Quá trình công tác: 

· 10/1987 - 5/1995            
: Giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, bí thư Đoàn TNCSHCM Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Tỉnh Quảng Ninh.
· Tháng 6/1996  - 11/2004
: Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Phó Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· 11/2004- đến nay:
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· 01/2005- đến nay:
Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Số cổ phần nắm giữ 45.000 cổ phần thuộc sở hữu cá nhân, chiếm 3,33% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: không có

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

3./ Hoàng Ngọc Đính
· Chức vụ
: Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Hành chính tổ chức Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh
· Giới tính
: Nam

· Ngày sinh
: 04 – 04 – 1958
· Số CMND
: 100552779, ngày 17/12/2007, nơi cấp: CA Quảng Ninh.
· Quê quán
:  Đông Triều – Quảng Ninh.
· Địa chỉ thường trú : Tổ 1, khu 1, Phường Bãi Cháy, T.P Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
· Quốc tịch
: Việt Nam

· Dân tộc
: Kinh 

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn:  Cử nhân sư phạm quản lý giáo dục.
· Quá trình công tác: 

· 1979 – 1982     : Giáo viên Trường PTCS Đồng Đăng – Hoành Bồ - Quảng Ninh 

· 1982 – 1985     : Hiệu phó Trường PTCS Kỳ Thượng – Hoành Bồ - Quảng Ninh
· 1985 – 1989        : 
Cán bộ phòng Giáo dục đào tạo huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh.
· 1989 -> 11/2004  
:  Cán bộ Công ty Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh.


Trưởng phòng Hành chính tổ chức Công ty.

· 11/2004 – đến nay:
Trưởng phòng Hành chính tổ chức kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Số cổ phần nắm giữ: 10.100 cổ phần, chiếm 0,75% vốn điều lệ

· Những người có liên quan:
· Họ và tên: Hoàng Hồng Nhung – Con

· Số cổ phần nắm giữ: 9000 cổ phần, chiếm 0,67% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

4/. Đàm Xuân Tuyển

· Chức vụ:

Ủy viên Hội đồng quản trị

Kế toán trưởng 

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh                 : 30 - 12 - 1948.

· Số CMTND

: 100058618, ngày cấp 26/05/1978, nơi cấp: CA Quảng Ninh.
· Nơi sinh                    : Thạch Khôi – Gia Lộc – Hải Dương.
· Quốc tịch                  : Việt Nam.

·  Dân tộc                    : Kinh.
· Quê quán                   : Thạch Khôi – Gia Lộc – Hải Dương.

·  Địa chỉ thường trú: Tổ 4 khu 4B, phường Cao Thắng, T.P Hạ Long, Quảng Ninh.

· Trình độ văn hóa       :  10/ 10

· Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.

· Quá trình công tác:

· 03/1967 -08/1969: Bộ đội

· 08/1969 -1983: Cán bộ phòng phát hành thuộc Ty giáo dục Quảng Ninh.

· 1984-11/2004: Cán bộ công ty Sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

· 11/2004 – đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· 1/2005 – đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· Số cổ phần nắm giữ: 780 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: 

· Họ và tên: Mai Thị Hằng – Vợ.

· Số cổ phần nắm giữ: 30.000 cổ phần, chiếm 2,22% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 
5/. Vũ Đình Trúc
· Chức vụ

:
 Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Hiệu trưởng trường Văn Lang
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh                 : 05 - 07 - 1942.

· Số CMTND

: 100020689, ngày cấp 09/04/2008, nơi cấp: CA Quảng Ninh.

· Nơi sinh                    : Yên Hải – Yên Hưng – Quảng Ninh.

· Quốc tịch                  : Việt Nam.

·  Dân tộc                    : Kinh.

· Quê quán                   : Yên Hải – Yên Hưng – Quảng Ninh. 
· Địa chỉ thường trú
: Số 46 phố Cảng Mới, phường Bạch Đằng, T.P Hạ Long, Quảng Ninh.

· Trình độ văn hóa       :  10/ 10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán.
· Quá trình công tác:

· Từ 1963 đến 1967: Giáo viên trường cấp 03 Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh.
· Từ 1967 đến 1971: Giáo viên trường cấp 03 Trần Phú, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
· Từ 1971 đến 1972: Giáo viên trường cấp 03 Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

· Từ 1972 đến 1976: Giáo viên dạy hệ chuyên toán cấp 03, tỉnh Quảng Ninh.
· Từ 1976 đến 2002: Giáo viên – Phó Hiệu trưởng - Hiệu trưởng trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh.

· Từ 2002 đến 2004: Nghỉ hưu tại phường Bạch Đằng, T.P Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

· Từ 2005 đến nay: Hiệu trưởng trường Văn Lang (thuộc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh).

· Từ 04/2008- đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh)

· Số cổ phần nắm giữ: 24.200 cổ phần, chiếm 1,79% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: 

· Họ và tên: Vũ Thị Minh Châu – Con.

· Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần. chiếm 0,74% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

6./ Vũ Thế Hòa

· Chức vụ

:Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh                 : 19 - 02 - 1954.

· Số CMTND

: 100683254, ngày cấp 12/12/1995, nơi cấp: CA Quảng Ninh.

· Nơi sinh                    : Văn Giang – Ninh Giang – Hải Dương.

· Quốc tịch                  : Việt Nam.

·  Dân tộc                    : Kinh.

· Quê quán                   : Văn Giang – Ninh Giang – Hải Dương.

·  Địa chỉ thường trú
: Phường Hà Trung, T.P Hạ Long, Quảng Ninh.
· Trình độ văn hóa       :  10/ 10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm.
· Quá trình công tác:

· Từ 1976 đến 1979: Giáo viên trường THCS huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

· Từ 1980 đến 1981: Hiệu trưởng trường THCS huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

· Từ 1982 đến 1987: Cán bộ phòng Tổ chức cán bộ Sở giáo dục Quảng Ninh.

· Từ 1987 đến 1991: Làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức.

· Từ 1992 đến 1994: Phó Phòng Kinh doanh Công ty Đầu tư Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

· Từ 1995 đến 1998: Giáo viên trường THPT huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

· Từ 1999 đến nay: Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Từ 4/2008 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Số cổ phần nắm giữ: 20.000 cổ phần, chiếm 1,48% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: 

· Họ và tên: Hoàng Thị Mong – Vợ.

· Số cổ phần nắm giữ: 5.900 cổ phần, chiếm 0,44% vốn điều lệ.

· Họ và tên: Vũ Thanh Huyền - Con
· Số cổ phần nắm giữ: 600 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

7/. Phạm Xuân Trường 

· Chức vụ

: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng Siêu thị Sách giáo dục Hạ Long.
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 29 – 10 - 1965 

· Số CMND

: 151233184, ngày cấp 25/05/1995, nơi cấp: CA Thái Bình.
· Quê quán

: T.X Thái Bình – Thái Bình

· Địa chỉ thường trú 
:Tổ 12, khu 2 phường Hồng Hải, T.P Hạ Long, Quảng Ninh.

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa
: 10/10

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác: 

· Từ 1987 đến 1997:      Cán bộ Sở Thương Mại tỉnh Thái Bình.

· Từ 1997 -11/2004: 
Cán bộ Công ty Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· 11/2004- 4/2008: 
Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· 2004 – đến nay:
Trưởng Siêu thị Sách giáo dục Hạ Long 

· 4/2008 – đến nay:  Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Số cổ phần nắm giữ: 30.020 cổ phần thuộc sở hữu cá nhân, chiếm 2,22% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: 

· Họ và tên: Ngô Thị Tươi – Vợ.

· Số cổ phần nắm giữ: 18.000 cổ phần, chiếm 1,33% vốn điều lệ.
· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

· BAN GIÁM ĐỐC

1/. Vũ Thế Bân – Giám Đốc:

Sơ yếu lý lịch đã trình bày ở trên.

2/. Nguyễn Trọng Nhã – Phó Giám đốc:

Sơ yếu lý lịch đã trình bày ở trên.

3/. Đàm Xuân Tuyển – Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch đã trình bày ở trên

· BAN KIỂM SOÁT

1/.Nguyễn Thị Hồng Hải. 
· Chức vụ

: Trưởng Ban kiểm soát

 Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Giới tính

: Nữ

· Ngày sinh

: 08 – 11 – 1971 

· Số CMND

: 100603978, ngày cấp 28/02/2005, nơi cấp: CA Quảng Ninh.

· Quê quán

: Thanh Chương – Nghệ Tĩnh.

· Địa chỉ thường trú
: Tổ 6 khu 3, phường Hồng Hải, T.P Hạ Long, Quảng Ninh.

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc

: Kinh 

· Trình độ văn hóa
: 12/12
· Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán)
· Quá trình công tác: 

· Từ 1993 đến 2002: Cán bộ phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Từ 2003 đến 04/2008: Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, Ủy viên Ban kiểm soát.
· Từ tháng 04/2008 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát kiêm phó phòng Kế hoạch kinh doanh.

· Số cổ phần nắm giữ: 3.000 cổ phần thuộc sở hữu cá nhân, chiếm 0,22% vốn điều lệ

· Những người có liên quan: 

· Họ và tên: Lê Đức Quân – Chồng

· Số cổ phần nắm giữ: 20.000 cổ phần, chiếm 1,48% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

2/. Nguyễn Văn Lượng  

· Chức vụ 

: Ủy viên ban kiểm soát kiêm trưởng Nhà sách giáo dục tự chọn Cẩm Phả công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.
· Giới tính

: Nam

· Ngày sinh

: 16 – 01 - 1954


· Số CMND

: 100308001, ngày cấp 28/02/2005, nơi cấp: CA Quảng Ninh.
· Quê quán

: Hồng Phong – Đông Triều – Quảng Ninh.
· Địa chỉ thường trú
: Tổ 4 khu 9, phường Cao Thắng, T.P Hạ Long, Quảng Ninh.
· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc
     :  Kinh

· Trình độ văn hóa
:  10/10

· Trình độ chuyên môn:  không có.
· Quá trình công tác: 

· 1973 – 1976:       Bộ đội thông tin Sư 473 và Sư 384.
· 1977 – 1992   :    Cán bộ trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh.
· 1992 – 11/2004:  Cán bộ Công ty Sách&Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· 11/2004 – đến nay:
Trưởng Nhà sách giáo dục tự chọn Cẩm Phả kiêm Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. 
· Số cổ phần nắm giữ: 1.200 cổ phần thuộc sở hữu cá nhân, chiếm 0,09% vốn điều lệ

· Những người có liên quan:
· Họ và tên: Dương Thị Đào – Vợ.
· Số cổ phần nắm giữ: 19.000 cổ phần, chiếm 1,41% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

3/. Hoàng Thị Kim Khánh  

· Chức vụ 

: Ủy viên ban kiểm soát kiêm Tổ trưởng tổ Toán – Tin, trường Văn Lang (thuộc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh).

· Giới tính

: Nữ

· Ngày sinh

: 09 – 10 – 1970.


· Số CMND

: 100514340, ngày cấp 24/05/2007, nơi cấp: CA Quảng Ninh.

· Quê quán

: Lương Lộc – Phú Lộc – Thừa Thiên Huế.

· Địa chỉ thường trú
: Tổ 2 khu 5, phường Hà Lầm, T.P Hạ Long, Quảng Ninh.

· Quốc tịch

: Việt Nam

· Dân tộc
     :  Kinh

· Trình độ văn hóa
:  12/12
· Trình độ chuyên môn:  Cử nhân sư phạm, Thạc sĩ Toán.

· Quá trình công tác: 

· Từ 1992 đến 1998:     Giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng- Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh.
· Từ 1998 đến 2005:

Giáo viên trường THPT Cửa Ông –Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh.

· 2005 – đến nay:      
 Giáo viên, tổ trưởng tổ toán tin trường Văn Lang thuộc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· 04/2008 - đến nay: 
Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh.

· Số cổ phần nắm giữ: 900 cổ phần thuộc sở hữu cá nhân, chiếm 0,07% vốn điều lệ

· Những người có liên quan:

· Không.

· Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích Công ty: không 

13. Tài sản  TC "13. Tài sản" \f C \l "2"  

13.1. Diện tích đất Công ty đang quản lý và sử dụng

Diện tích đất của Công ty đang quản lý và sử dụng hiện nay tại 04 địa điểm cụ thể :

· Khu đất tại số 10 Phố Long Tiên Phường Bạch Đằng Trung tâm Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh.

· Diện tích đất sử dụng là 359 m2 

· Diện tích sàn sử dụng là : 1.150 m2

· Mục đích sử dụng làm trụ sở chính của Công ty được xây dựng 4 tầng, tầng 1 là Siêu thị sách Giáo dục Hạ Long.
· Thời hạn quyền sử dụng đất là 30 năm. theo Quyết định của UBND Tỉnh Quảng Ninh số 179/QĐUB ngày 22/1/1996 (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

· Khu đất tại số 212 Phường Cẩm Thành-Thị xã Cẩm Phả-Tỉnh Quảng Ninh.

· Diện tích đất dử dụng là : 185 m2.
· Diện tích sàn sử dụng là : 370 m2 được xây dựng 3 tầng.

· Mục đích sử dụng : làm văn phòng và nhà sách giáo dục tự chọn.

· Thời hạn quyền sử dụng đất là 20 năm Theo hợp đồng thuê đất số 98/HĐ- TĐ ngày 19/9/2003 của sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ).
· Khu đất tại phân khu 7 Phường Hồng Gai thành Phố Hạ Long

· Diện tích đất sử dụng là 9.880 m2
· Diện tích sử dụng : được xây dựng cao tầng theo các khu : 1 dãy nhà học 4 tầng, 1 dãy nhà học 3 tầng, 1 dãy nhà hiệu bộ 2 tầng, 1 dãy nhà nghỉ bán trú 4 tầng, 1 dãy nhà ăn cho học sinh và cán bộ CNV giáo viên.

· Mục đích sử dụng : làm trường học liên thông 3 cấp với qui mô hiện đại và chất lượng cao.

· Thời hạn quyền sử dụng đất là 50 năm.
· Khu đất tại Đường Hùng Vương Phường Ka Long Thị xã Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

· Diện tích đất sử dụng là : 306,2 m2

· Diện tích sàn sử dụng là : Đã thiết kế xây dựng 5 tầng, triển khai vào năm 2008.

· Mục đích sử dụng : làm nhà sách giáo dục tự chọn và các dịch vụ du lịch.

· Thời hạn quyền sử dụng đất là 50 năm Theo hợp đồng thuê đất số 05/HĐ- TĐ ngày 06/1/2004 của sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 

13.2. Chi tiết tài sản cố định tại 30/06/2008
Bảng 23: Bảng kê tài sản vào thời điểm 30/06/2008
Đơn vị tính: đồng

	TT
	Tên tài sản cố định

	Nguyên giá TSCĐ
	Giá trị còn lại
	% GTCL/NG

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	  15.601.696.988 
	14.230.635.289 
	91,21%

	2
	Phương tiện vận tải
	       692.121.930 
	     136.501.979
	19,72%

	3
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	       539.731.315 
	     293.285.032 
	54,34%

	4
	Tài sản cố định khác
	270.679.000 
	       60.134.316 
	22,22%

	
	Tổng
	17.104.229.233
	14.720.556.616
	86,06%


(Nguồn: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh)

Chi tiết Tài sản cố định tại thời điểm 30/06/2008 (Phụ lục IV  đính kèm)
14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức TC "14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức" \f C \l "2"  trong năm tiếp theo

14.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo
Bảng 24: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức những năm tiếp theo*

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009

	
	Giá trị
	% so 2007
	Giá trị
	% so 2008

	Vốn chủ sở hữu
	13.500.000.000
	0%
	13.500.000.000
	0%

	Doanh thu thuần
	40.600.000.000
	8,03%
	45.100.000.000
	11,08%

	Lợi nhuận sau thuế
	2.486.750.000
	26.90%
	2.706.000.000
	8,82%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
	6,13%
	0,92%
	6%
	-0,13%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)
	18,42%
	5,88%
	20,04%
	1,62%

	Tỷ lệ cổ tức
	14%
	-2%
	15%
	1%


 (Nguồn: kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của Công ty)

14.2. Căn cứ để đạt được kế hoạch:

Năm 2008 Công ty triển khai xây dựng khu nhà 5 tầng làm nhà sách giáo dục tự chọn và các dịch vụ du lịch. Đây là một dự án có nhiều tiềm năng sẽ đưa lại cho Công ty doanh thu và lợi nhuận đáng kể.
Mặt khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trong tiến trình cải cách sách giáo khoa. Năm 2007 đã thực hiện cải cách đến bộ sách lớp11 và năm 2008 Bộ giáo dục và đào tạo cải cách bộ sách lớp 12. Bên cạnh đó, một trong những yêu cầu quan trọng của chương trình sách giáo khoa mới là việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó thiết bị dạy học là công cụ không thể thiếu để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy. Đây chính là điều kiện rất thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.
Hơn nữa trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có những thuận lợi cơ bản như:
· Công ty luôn được sự chỉ đạo chặt chẽ của UBND Tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phục vụ sách và thiết bị trường học đối với ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh. 
· Công ty tạo được uy tín về cách phục vụ và duy trì tốt quan hệ bạn hàng đối với các Phòng Giáo dục, các trường học trong toàn tỉnh. 
· Công ty có được sự  quan tâm giúp đỡ của Nhà xuất bản giáo dục, công ty Thiết bị Giáo dục I và các bạn hàng cung cấp khác. Riêng đối với Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty là đơn vị thuộc hệ thống phát hành truyền thống và duy nhất đối với địa bàn Quảng Ninh.
· Công ty có một thị trường tiêu thụ ổn định. Công ty có hệ thống tiêu thụ sản phẩm có tổ chức từ Phòng Giáo dục tới các trường, từ trường tới từng học sinh.

· Công ty có đội ngũ làm kinh doanh năng động sáng tạo, đoàn kết trong công việc, có trình độ đều tay say việc, có chữ tín đối với hệ thống trường học và các đơn vị thuộc ngành Giáo dục.

Với những thuận lợi trên, việc Công ty đạt được doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch là có tính khả thi.
15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức TC "15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức" \f C \l "2"  

Dưới góc độ của một tổ chức tài chính chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh  cũng như lĩnh vực hoạt động mà Công ty đang hoạt động, chúng tôi thấy rằng mảng kinh doanh sách giáo dục, trường học là thị trường rất tiềm năng. 
Chúng tôi tin tưởng rằng trong những năm tới, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ tăng trưởng tốt. Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp thì kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Công ty đề ra trong những năm tới là có tính khả thi cao.

Chúng tôi lưu ý rằng, những nhận xét của TSC chỉ có giá trị tham khảo, chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch này trước khi quyết định đầu tư. Các thông tin trình bày hoặc các nhận định nêu trên không hàm ý TSC bảo đảm giá trị của cổ phiếu và kết quả đầu tư vào cổ phiếu này.

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết TC "16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức niêm yết " \f C \l "2" :
Không có
17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán: 
Không có  TC "17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán" \f C \l "2"  

V. CHỨNG KHOÁN TC "V. CHỨNG KHOÁN" \f C \l "1"  NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán: 



Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá:




10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 
1.350.000 (một triệu ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần.
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành: 






Số lượng cổ phiếu của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát,  Kế toán trưởng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết là 185.200 cổ phiếu và trong 6 tháng tiếp theo là 92.600 cổ phiếu.
5. Phương pháp tính giá:
· Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2006:

Tại thời điểm 31/12/2006, tổng vốn đầu tư đã góp của chủ sở hữu là 4.990.000.000 đồng, tương ứng 49.900 cổ phần (mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần). Tổng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2006 là 6.970.587.007 đồng.
	Giá trị
sổ sách của
cổ phiếu
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	6.970.587.007
	
	

	
	=
	------------------------------
	=
	----------------
	=
	139.691 đồng/cổ phần

	
	Số cổ phần đang lưu hành
	49.900
	
	


Mệnh giá cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2006 là 100.000 đồng/cổ phần
· Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2007:

Tại thời điểm 31/12/2007, tổng vốn cổ phần đã góp (theo mệnh giá) của chủ sở hữu là 13.500.000.000 đồng, tương ứng 1.350.000 cổ phần. Số vốn đã góp này được công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số 2503/BCKT-AAC. Tổng vốn chủ sở hữu tại 31/12/2007 là 15.631.750.477 đồng.
	Giá trị
sổ sách của
cổ phiếu
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	15.631.750.477
	
	

	
	=
	---------------------------------
	=
	--------------
	=
	11.579 đồng/cổ phần

	
	Số cổ phần đang lưu hành
	1.350.000
	
	


· Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 30/06/2008:

Tại thời điểm 30/06/2008, tổng vốn cổ phần đã góp (theo mệnh giá) của chủ sở hữu là 13.500.000.000 đồng, tương ứng 1.350.000 cổ phần. Số vốn đã góp này được công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số 2503/BCKT-AAC. Tổng vốn chủ sở hữu tại 30/06/2008 là 15.984.353.649 đồng

	Giá trị

sổ sách của

cổ phiếu
	
	Vốn chủ sở hữu
	
	15.984.353.649
	
	

	
	=
	---------------------------------
	=
	--------------
	=
	11.840 đồng/cổ phần

	
	Số cổ phần đang lưu hành
	1.350.000
	
	


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Sau khi niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên TTGDCK được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. 

Hiện nay, Công ty không có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu và Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài.
7. Các loại thuế có liên quan
7.1 Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2005 và 2006, giảm 50% trong năm 2007, 2008. Kể từ năm 2009, Công ty chịu 100% thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN hiện hành là 28%
. 

7.2 Các loại thuế khác:

Công ty thực hiện kê khai các loại thuế, phí khác và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tại thời điểm 30/06/2008, Công ty đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TC "VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT " \f C \l "1"  


TỔ CHỨC TƯ VẤN:


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

TRỤ SỞ CHÍNH:
273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.


ĐIỆN THOẠI:
(84.04) 726.2600


FAX:


(84. 04) 726.2601


TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:


CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

TRỤ SỞ CHÍNH:
217 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.


ĐIỆN THOẠI:
(84.511) 655.886


FAX:


(84.511) 655.887

VII. PHỤ LỤC  TC "VII. PHỤ LỤC " \f C \l "1" 
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu.
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính năm 2006 và năm 2007 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính quý I, Quý II/2008 của Công ty.
4.  Phụ lục IV: Chi tiết tài sản cố định tại thời điểm 30/06/2008.
5. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán vốn vào thời điểm 30/11/2007.
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� Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn


� Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn


� Ngsuồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn


� Nguồn: Website của Tổng cục Thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn
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